
TRƯỜNG THCS & THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

KẾT QUẢ THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE VÒNG 1 

STT Họ và tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Quận/Huyện 
Điểm 

thi 

7053 Nguyễn Hải Nam 22/09/2006 91104483 8EG Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 87 

7034 Đào Thị Diệu Uyên 19/11/2007 91104459 7E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 74 

7020 Đào Hà Chi 14/07/2008 91104440 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 73 

7031 Nguyễn Hữu Gia Khánh 07/03/2008 91104454 6Q2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 71 

7044 Trần Gia Bảo 09/08/2007 91104471 7E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 70 

7050 Lê Hoàng Bách 21/09/2007 91104479 7Q3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 69 

7025 Nguyễn Giang Phương Anh 21/12/2008 91104446 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 67 

7051 Nguyễn Ngọc Bảo 14/02/2007 91104480 7Q3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 65 

7027 Nguyễn Minh Đức 11/06/2008 91104448 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 61 

7045 Nguyễn Trương Lam Phương 20/12/2007 91104474 7EG Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 59 

7038 Phùng Khánh My 24/09/2007 91104464 7E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 58 

7032 Hoàng Quốc An 21/07/2007 91104457 7E1 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 56 

7036 Nguyễn Hoàng Anh 11/01/2007 91104461 7E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 56 

7007 Trịnh Lê Minh 30/07/2008 91104424 6E Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7009 Nguyễn Anh Kiệt 11/09/2008 91104427 6E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7021 Đào Minh Anh 26/05/2008 91104441 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7022 Hoàng Trung Hải 14/05/2008 91104442 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7026 Nguyễn Hà Phương 05/06/2008 91104447 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7035 Nguyễn Duệ Linh 24/09/2007 91104460 7E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7039 Trần Minh Châu 26/01/2007 91104465 7E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7052 Phạm Việt Hoàng 13/01/2006 91104482 8E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 55 

7024 Ngô Phương Trang 03/03/2008 91104444 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 54 

7033 Bùi Gia Bảo 23/12/2007 91104458 7E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 54 

7040 Nguyễn Hạnh Trang 17/03/2007 91104467 7E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 54 

7046 Nguyễn Thái Duy 24/12/2007 91104455 7O Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 54 

7048 Nguyễn Khang Vinh 30/08/2007 91104477 7Q2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 54 

7049 Trương Mỹ Hoa 03/12/2007 91104478 7Q2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 54 

7014 Trần Lê Bảo Ngọc 26/10/2008 91104433 6E4 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 53 

7015 Đan Gia Linh 17/04/2008 91104434 6E5 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 53 

7016 Lê Tuệ Minh 23/03/2008 91104435 6E5 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 53 

7018 Lương Hồng Minh 24/08/2008 91104437 6E5 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 53 

7028 Trần Mạnh An 20/06/2008 91104449 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 53 

7041 Nguyễn Phương Trang 23/06/2007 91104468 7E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 53 

7008 Lê Tú Cơ 04/09/2008 91104426 6E1 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 52 

7023 Lê Quỳnh Anh 23/01/2008 91104443 6EG2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 52 



7029 Đặng Gia Khoa 11/08/2008 91104450 6M1 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 52 

7037 Phạm Tiến Đạt 08/10/2007 91104463 7E2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 52 

7042 Nguyễn Xuân Trang 14/03/2007 91104469 7E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 52 

7047 Đặng Trần Thành Đạt 26/12/2007 91104476 7Q2 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 52 

7019 Lê Phương Anh 14/05/2008 91104438 6EG1 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 51 

7012 Trần Thị Quỳnh Anh 22/10/2008 91104430 6E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 50 

7043 Phạm Minh Anh 24/07/2007 91104470 7E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 45 

7010 Nguyễn Tuấn Minh 16/04/2008 91104428 6E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 40 

7017 Lương Anh Minh 15/09/2008 91104436 6E5 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 36 

7030 Lê Tiến Quân 01/11/2008 91104452 6M1 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 24 

7011 Trần Minh Ngọc 07/07/2008 91104429 6E3 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 16 

7013 Đặng Mai Thục Linh 02/10/2008 91104431 6E4 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 14 

 

BAN BIÊN TẬP 


